Phục lục 01
Danh mục Môi trường
 phục vụ công tác Kiểm nghiệm mẫu thuốc, mỹ phẩm đợt 1 năm 2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Đắk Lắk
	TT
	Hàng hoá yêu cầu
	Yêu cầu kỹ thuật
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	MT Tryptone Soya Agar
	 Môi trường có các thành phần sau:
· Pancreatic digest of casein 15 g
· Soy peptone 5 g
· [bookmark: _GoBack]Sodium chloride 5 g
· Agar 15 g
Có giấy chứng nhận COA 
	Chai /500 mg
	Chai
	5

	2
	MT Tryptone Soya broth 
	Môi trường có các thành phần: sau:
· Pancreatic digest of casein 17.0 g
· Soy peptone 3.0 g
· Sodium chloride 5.0 g
· Dipotassium hydrogen phosphate 2.5 g
· Glucose 2.5 g 
Có giấy chứng nhận COA 
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	3
	MT Pseudomonas Selective Agar Base (Cetrimide Agar)
	Môi trường có các thành phần :

· Pancreatic digest of gelatine 20.0 g
· Magnesium chloride 1.4 g
· Potassium sulphate 10.0 g
· Cetrimide 0.3 g
· Agar 14.0 g
· Glycerol   10,0 ml                                               Có giấy chứng nhận COA 
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	4
	MT Sabouraud dextrose agar
	Môi trường có các thành phần: 
· Pancreatic digest of casein 5 g
· Peptic digest of meat 5 g
· Glucose 40 g
· Agar 15 g
· Purified water 1000 mL
Có giấy chứng nhận COA
	Chai /500 mg
	Chai
	2

	5
	MT Mannitol Salt (phenol-red) Agar
	Môi trường có các thành phần: 
· Pancreatic digest of casein 5.000 g
· Pancreatic digest of animal tissue 5.000 g
· Beef extract 1.000 g
· Sodium chloride 75.000 g
· Mannitol 10.000 g
· Phenol red 0.025 g
· Agar 15.000 g 
Có giấy chứng nhận COA
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	6
	MT Baird Parker Agar Base
	Môi trường có các thành phần: 
· Enzymatic digest of casein 10.00 g
· Meat extract 5.00 g
· Yeast extract 1.00 g
· Sodium pyruvate 10.00 g
· Glycine 12.00 g
· Lithium chloride 5.00 g
Agar 15.00 g                       
Có giấy chứng nhận COA
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	7
	MT Baird Heart Infusion Borth
	Môi trường có các thành phần:
· Dehydrated brain infusion 12.5 g
· Dehydrated heart infusion 5.0 g
· Enzymatic digest of animal tissues 10.0 g
· Glucose 2.0 g
· Sodium chloride 5.0 g
· Disodium hydrogen phosphate 2.5 g
Có giấy chứng nhận COA
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	8
	Môi trường lỏng tăng sinh Rappaport Vassiliadis Soy (RVS) Broth
	Môi trường có các thành phần: 
· Soy peptone 4.500 g
· Sodium chloride 7.200 g
· Potassium dihydrogen phosphate 1.260 g
· Dipotassium hydrogen phosphate 0.180 g
· Magnesium chloride anhydrous 13.400 g
· Malachite green oxalate 0.036 g
Có giấy chứng nhận COA
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	9
	MT Corn Meal Agar with 1% Polysorbate 80
	Môi trường có các thành phần: 
· Corn meal, infusion from 50.000
· Agar 15.000
· Polysorbate 80   10ml
· 
Purified water 1000 mL
Có giấy chứng nhận COA
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	10
	MT Antibiotic Agar No.01
	Môi trường có các thành phần:
· Peptone 6.00 g
· Tryptone  4.00 g
· Yeast extract 3.00 g
· HM peptone B  1.50 g
· Dextrose (Glucose) 1.00 g
· Agar 15.00 g                                     
Có giấy chứng nhận COA
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	11
	MT Antibiotic Assay Medium No.6
	Môi trường có các thành phần: 
· Tryptone 17.00 g
· Soya peptone 3.00 g
· Sodium chloride 5.00 g
· Dextrose (Glucose) 2.50 g
· Dipotassium hydrogen phosphate 2.50 g
· Manganese sulphate 0.03 g
· Purified water 1000 mL
Có giấy chứng nhận COA
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	12
	Cooked Meat Medium
	Môi trường có các thành phần: 
· HMH peptone B  98.00 g
· Proteose peptone 20.00 g
· Dextrose(Glucose) 2.00 g
· Sodium chloride 5.00 g
Có giấy chứng nhận COA
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	13
	Urea Agar Base
	Môi trường có các thành phần: 
· 
Peptone 1.000 g
· Glucose 1.000 g
· Sodium chloride 5.000 g
· Potassium dihydrogen phosphate 2.000 g
· Phenol red 0.012 g
· Agar 12.000 g
· Purified water 1000 mL
Có giấy chứng nhận COA
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	14
	MT Lysine Decarboxylase Broth (LDC)
	Môi trường có các thành phần: 
· Yeast extract 3 g
· Glucose 1 g
· L-lysine 5 g
· Bromocresol purple 15 mg
· Purified water 1000 mL
Có giấy chứng nhận COA
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	15
	Triple Sugar Iron Agar
	Môi trường có các thành phần: 
· Beef extract 3.0 g
· Yeast extract 3.0 g
· Peptone 20.0 g
· Lactose 10.0 g
· Sucrose 10.0 g
· Glucose 1.0 g
· Iron (III) ammonium citrate 0.3 g
· Sodium chloride 5.0 g
· Sodium thiosulphate 0.3 g
· Agar 12.5 g
· Phenol red 24.00 mg
· Purified water 1000 mL
Có giấy chứng nhận COA
	Chai /500 mg
	Chai
	1

	Tổng cộng: 15 Mặt hàng



